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MÔN THI : JAP 301 (B) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 31/05/2026   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26213100460 Lê Trần Gia Bảo JAP 301 B K26NAB

2 28206202859 Nguyễn Thị Thanh Bình JAP 301 B K28NAT

3 29216251139 Nguyễn Thành Đạt JAP 301 B K29NAB

4 29216254754 Nguyễn Đức Duy JAP 301 B K29NAB

5 29216264762 Nguyễn Phan Phước Lộc JAP 301 B K29NAD

6 28216200223 Lê Hoàng Minh JAP 301 B K28NAB

7 29206257878 Hồ Thị Ánh Minh JAP 301 B K29NAB

8 29206265325 Phạm Thị Ngọc My JAP 301 B K29NAD

9 29206554756 Phan Hồ Kim Ngân JAP 301 B K29NTT

10 29206555991 Nguyễn Lê Thảo Nguyên JAP 301 B K29NTB

11 28206254408 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như JAP 301 B K28NAB

12 29206524591 Đoàn Lê Thương JAP 301 B K29NTB

13 27213153930 Đinh Thanh Thủy JAP 301 B K28NAB

14 28219101650 Lý Huy Tín JAP 301 B K28NAB

15 29204946483 Nguyễn Khánh Trâm JAP 301 B K29NAD

16 28206201462 Lê Nguyễn Bảo Trân JAP 301 B K28NAD

17 29216261117 Lê Thanh Tú JAP 301 B K29NAB

18 29216238860 Đoàn Thanh Tùng JAP 301 B K29NAD

19 29206235303 Nguyễn Lê Ánh Tuyết JAP 301 B K29NAB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Cao Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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